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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hoá

chất

và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thủy sản ngày 25 tháng 4 năm

1989;

Căn cứ Nghị định số 93/CP, ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về việc

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y;

Căn cứ Nghị định số 14/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về việc quản

lý giống vật nuôi;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về việc quản

lý thức ăn chăn nuôi;

Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Bảo

vệ nguồn lợi thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản,

thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước

đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
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Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo

vệ Nguồn lợi thủy sản, Giám đốc các Sở Thủy sản và Sở nông nghiệp và phát triển

nông thôn có quản lý thủy sản, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II,

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thủy sản III và thủ trưởng các đơn vị có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

(Đã ký)

 

Tạ Quang Ngọc

 

QUY CHẾ

Khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm

sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QÐ-BTS ngày 03 tháng 6

năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

__________________

 

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Quy chế này quy định thống nhất đối tượng, nội dung và thủ tục khảo

nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong

nuôi trồng thủy sản.

Ðiều 2. Ðối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế là giống thủy sản, thức ăn,

thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học lần đầu tiên dùng trong nuôi trồng thủy sản,

không có tên trong danh mục hàng hoá chuyên ngành thủy sản sử dụng thông

thường trong nước, bao gồm hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước được

công bố theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (sau đây các sản phẩm nêu

trên gọi là sản phẩm mới).



Ðiều 3. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Giống thủy sản là quần thể thủy sản nuôi trồng cùng loài, cùng nguồn gốc; ngoại

hình và cấu trúc di truyền được hình thành, củng cố và phát triển do tác động của

con người; phải có số lượng nhất định để nhân giống và di truyền được những đặc

điểm của giống cho thế hệ sau.

2. Thuốc là chế phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng chất, hoá chất;

vắc- xin và các chế phẩm sinh học khác dùng để phòng và trị bệnh; điểu chỉnh sinh

trưởng, phát triển và sinh sản của thủy sản; xử lý và cải tạo môi trường nuôi.

3. Thức ăn là sản phẩm đã qua chế biến công nghiệp có nguồn gốc từ thực vật, động

vật, vi sinh vật, hoá chất, khoáng chất cung cấp cho động vật thủy sản các chất dinh

dưỡng để đảm bảo cho hoạt động sống, sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

4. Hoá chất là sản phẩm hoá học được dùng để xử lý, cải tạo môi trường, phòng và

trị bệnh cho thủy sản nuôi trồng.

5. Chế phẩm sinh học là sản phẩm có nguồn gốc sinh vật, kể cả vi sinh vật; các thực

liệu lấy từ nấm, vi trùng, virut và các nguyên sinh; độc tố, nọc độc từ nguồn động vật

hoặc thực vật gây hại cho động vật để chẩn đoán, phòng bệnh, chữa bệnh cho thủy

sản nuôi trồng và xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản;

6. Khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học là :

a/ Lưu giữ và nuôi trồng giống thủy sản trong phòng thí nghiệm hoặc trong ao hồ

theo quy phạm để xác định tính hiệu quả, tác hại có thể có, tính khác biệt, tính đồng

nhất và tính ổn định của giống thủy sản đó;

b/ Sử dụng thức ăn cho thủy sản nuôi trồng trong khoảng thời gian, quy mô và điều

kiện nhất định nhằm đánh giá tác động của thức ăn đó đối với quá trình sinh trưởng,

phát triển của thủy sản nuôi trồng và môi trường;

c/ Sử dụng thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản với quy mô

và điều kiện nhất định để xác định tính hiệu quả và tác hại có thể có của chúng đối

với an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.

Ðiều 4. Các cơ quan có chức năng khảo nghiệm được gọi là cơ quan khảo nghiệm

gồm : Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II,


